TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU 
                   LỚP 4A2  
              

                  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 

NĂM HỌC 2020 – 2021
A. ĐỀ:
* Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: (M1): (1 điểm)  Tử số của phân số 
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      là:
A. 12 

     B. 13                      C. 14                    D. 15


Câu 2: (M1): (1điểm)   20 tạ   = …...... kg
  A. 20 

     B. 200                    C. 2000               D. 20000


Câu 3: (M1): (1 điểm)  Phân số có giá trị bé hơn 1 là:
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Câu 4: (M2): (1điểm) Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 40m, chiều cao bằng 
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 độ dài đáy. Diện tích mảnh đất đó là:
 A. 16 m2.                  B.  640 m2             C. 64 dm2                  D. 160 cm2  
Câu 5: (M2): (1điểm) Trong các phân số sau, phân số tối giản là:
         A. 
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C.  
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          D.    
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Câu 6: (M2): (1điểm) Rút gọn phân số 
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 ta được phân số nào dưới đây:  
A. eq \s\don1(\f(2,3))                        B.  eq \s\don1(\f(8,24))                          C. eq \s\don1(\f(1,3))                         D. 
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Câu 7 :: (M3): (1điểm) Tìm x :  

                                    x   :  
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A. 
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                         D. 1
Câu 8 : (M3): (1 điểm)  Tổ Một góp được 40 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở?.
Câu 9: (M3):  (1 điểm) Tổng số tuổi của hai mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng   eq \f(2,5)  tuổi mẹ. 

Câu 10: (M4): (1 điểm)  Tính:   
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B. ĐÁP ÁN VÀ  HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI KÌ II
* Mỗi bài  khoanh đúng 1 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 10

	C
	C
	C
	B
	D
	C
	D
	D


Câu 8: (M3): (1điểm)  
Tóm tắt :

Tổ 1 : 40 quyển
Tổ 2 : ít hơn tổ 1 : 2 quyển
Tổ 3 : nhiều hơn tổ 1 : 2 quyển

Trung bình mỗi tổ : …..quyển (0,2đ)
                                              Bài giải 

                                  Số vở của tổ Hai góp được là: (0,1đ)
                                            40 + 2 = 42 (quyển)(0,1đ)
                                  Số vở của tổ Ba góp được là: (0,1đ)
                                            42 + 2 = 44 (quyển)(0,1đ)
                                 Trung bình mỗi tổ quyên góp được là:(0,1đ)
                                     (40 + 42 + 44) : 3 = 42 (quyển)(0,1đ)
                                                        Đáp số: 42 quyển(0,2đ)
Câu 9: (M3):  (1 điểm)      
Ta có sơ đồ:         ? tuổi

Tuổi con: 

Tuổi mẹ:
(0,2đ)
                                       ? tuổi

                                      Bài giải 
                     Theo sơ đồ, tổng số phân bằng nhau là:(0,1đ)
                              2 + 5 =  7 ( phần)   (0,1đ)                                                                            
                          Tuổi con là:(0,1đ)
                          56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) (0,1đ)                                                                         
                         Tuổi mẹ là: (0,1đ)
                          56 – 16 = 40 (tuổi) (0,1đ)                                                                
                                      Đáp số :  Con: 16 tuổi   (0,1đ)                                                                   

                                                      Mẹ : 40 tuổi   (0,1đ)    
Câu 9: (M4):  (1 điểm)           
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                                                                                  EaSiên, ngày 07/05/2021
Duyệt KT                                                                               GV ra đề 
                                        Duyệt BGH
     Hoàng Việt Dũng                                                              Trần Phương Đông
MA TRẬN ĐỀ TOÁN CUỐI KÌ II LỚP 4A2 : NH 2020 - 2021
	Mạch KT,KN
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học

Đọc, viết, so sánh , thực hiện các phép tính với phân số
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5

	1


	
	Câu số
	   1,3
	
	   5,6
	
	     7
	
	     10
	10
	
	

	
	Số điểm 
	2
	 
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	Đại lượng và đo đại lượng

Số đo khối lượng, diện tích và thời gian 
	Số câu
	      1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	      2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm 
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	Yếu tố hình học

Nhận biết, tính  chu vi, diện tích  hình đã học
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	     4
	
	
	     8
	
	
	
	

	
	Số điểm 
	
	
	    1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	Giải toán có lời văn-

Giải toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tìm phân số của một số.


	Số câu
	
	
	
	
	
	    1
	
	
	0
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	    9
	
	
	
	

	
	Số điểm 
	
	
	
	
	
	    1
	
	
	0
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	0
	3
	0
	1
	2
	1
	0
	7
	3

	
	Số điểm
	3 
	0
	3
	0
	1
	2
	1
	0
	7
	3


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU   
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4A2  
 NĂM HỌC 2020 – 2021
A. ĐỀ:

I. PHẦN ĐỌC:    10 điểm
1. Đọc thành tiếng:  3 điểm

1. Đọc thành tiếng: Học sinh đọc một trong các đoạn văn sau và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn vừa đọc.( Tốc độ đọc 80 tiếng/phút)

                                    Con gà trống nhà em
Mặc dù mới nuôi được sáu tháng nhưng con gà trống nhà em đã lớn bổng lên. Nó nặng khoảng hơn hai cân và to như cái siêu đun nước. Cái cổ của nó cao, rướn lên gáy để ra oai với những con gà khác trong đàn. Chú gà trống nhà em có bộ lông sặc sỡ, nhiều màu. Đầu của nó khá nhỏ và nổi bật chính là chiều mào đỏ tươi ở trên đỉnh đầu. Phần lông đầu có màu đỏ và vàng óng, đôi mắt nhỏ, tròn xoe. Chiếc mỏ thì nhọn và cũng có màu vàng. Nó ăn bằng cách dùng mỏ để mổ thức ăn.

CH: Đoạn văn trên tả những bộ phận nào của con gà?

                                       Con gấu bông
Đó là con gấu bông mà em ao ước từ lâu. Một chú gấu bông lớn mà em ôm còn không xuể. Nó có màu trắng tinh như tuyết và nổi bật trên nền trắng ấy chính là đôi mắt tròn xoe, đen nhánh và được làm bằng nhựa cứng, gắn chặt vào phần lông của con gấu. Phía dưới hai đôi mắt chính là chiếc mũi nhỏ xinh, màu hồng nom rất đáng yêu. Chú gấu có đôi tai hình nửa tròn và tạo dáng với tư thế tai lúc nào cũng vểnh. Bốn chân của nó khá to và hai chân sau chắc chắn để có thể đặt nó ngồi vững vàng được. Trông nó giống như một chú gấu Bắc Cực thứ thiệt vậy. Thân hình nó to, tròn và khi ôm vào thì rất thích.

CH: Đoạn văn trên tả những bộ phận nào của con gấu bông?
                                         Trận mưa rào
Rất nhanh những giọt mưa đầu tiên bắt đầu đổ xuống. Hạt mưa tròn to rơi xuống những tán lá rồi rơi xuống mặt đất. Mưa dần trở nên nặng hạt hơn và mau hơn. Chẳng mấy chốc khoảng sân à đường đã bị ướt hết. Những đoạn rãnh dần dần được lấp đầy bởi nước mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp, mưa rơi trên những ngôi nhà có mái tôn kêu rất to khiến không gian trở nên ồn ào hẳn. Mưa tới gột rửa sạch bong những bụi bẩn trên những tán lá, những con đường. Cây cối trở nên tươi tỉnh hơn và có sức sống. Trận mưa rào không kéo dài mà chỉ trong khoảng gần một tiếng. Nước ngập sân nhưng ngay sau đó đã được rút hết. Cây cối cũng nhanh chóng được hong khô. Bầu trời cũng trong xanh hơn và không khí cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

CH: Đoạn văn trên miêu tả gì?
                                               Qủa cam

Nhà em thường mua cam để ăn tráng miệng sau những bữa cơm.Tuy nhiên cũng có những lúc mẹ dùng nó để vắt lấy nước tạo thành những cốc nước cam thơm ngon, mát lành. Em thích nhất là được uống nước cam vào sau bữa sáng để thay cho sữa. Ông bà em cũng thích cam nên mẹ em hay mua cam mang lên biếu ông bà. Bên cạnh đó nhà em có một khu vườn nhỏ và Tết năm ngoái mẹ có mua một cây cam canh nhỏ rất sai quả. Trưng bày xong những ngày Tết thì bố em đem trồng ra vườn và năm nay mặc dù không có nhiều quả như năm trước nhưng quả ăn vẫn rất ngọt.

CH: Trong đoạn văn vừa đọc quả cam thường dùng làm việc gì?

2. Đọc thầm và làm bài tập:  7 điểm 
                                 Bông sen trong giếng ngọc

Mạc Đĩnh Chi người đen đủi, xấu xí. Nhà nghèo, mẹ con cậu nuôi nhau bằng nghề kiếm củi. Mới bốn tuổi, Mạc Đĩnh Chi đã tỏ ra rất thông minh. Bấy giờ, Chiêu quốc công Trần Nhật Duật mở trường dạy học, Mạc Đĩnh Chi xin được vào học. Cậu học chăm chỉ, miệt mài, sớm trở thành học trò giỏi nhất trường.

Kì thi năm ấy, Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu nhưng vua thấy ông mặt mũi xấu xí, người bé loắt choắt, lại là con thường dân, toan không cho đỗ.

Thấy nhà vua không trọng người hiền, chỉ trọng hình thức bề ngoài, Mạc Đĩnh Chi làm bài phú “ Bông sen trong giếng ngọc” nhờ người dâng lên vua. Bài phú đề cao phẩm chất cao qúy khác thường của loài hoa sen, cũng để tỏ rõ chí hướng và tài năng của mình. Vua đọc bài phú thấy rất hay, quyết định lấy ông đỗ Trạng nguyên.

Về sau, Mạc Đĩnh Chi nhiều lần được giao trọng trách đi sứ. Bằng tài năng của mình, ông đã đề cao được uy tín đất nước, khiến người nước ngoài phải nễ trọng sứ thần Đại Việt. Vua Nguyên tặng ông danh hiệu Trạng nguyên, Nhân dân ta ngưỡng mộ, tôn xưng ông là: Lưỡng quốc Trạng nguyên ( Trạng nguyên hai nước).

                                                                              Theo: Lâm Ngũ Đường

a. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: M1 (0,5đ ) Ngày còn nhỏ, Mạc Đĩnh Chi là người như thế nào? 
A. Là người có ngoại hình xấu xí.

B. Là người rất thông minh.

C. Là người dũng  cảm.

D. Là người có ngoại hình xấu xí nhưng tỏ ra rất thông minh.

Câu 2: M1 ( 0,5đ ) Vì sao lúc đầu nhà vua toan không cho Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên?  

A. Vì Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo và xấu xí.

B. Vì Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo

C. Vì Mạc Đĩnh Chi xấu xí

D. Vì Mạc Đĩnh Chi giàu có.

Câu 3: M1 (0,5đ  ) Bài văn trên thuộc thể loại:  
A. Thơ                                                       B. văn xuôi
          C. Ca dao                                                  D. Tục ngữ
Câu 4: M1(0,5đ  ) Bài văn trên có mấy đoạn? 
A. 1 đoạn                                                  B. 2 đoạn
          C. 3 đoạn                                                  D. 4 đoạn
Câu 5 : M2 ( 0,5 đ ) Vì sao cuối cùng nhà vua quyết định lấy Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên?  

A.Vì bài phú “ Bông sen giếng ngọc ” ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quí của hoa sen.

B.Vì bài phú “ Bông sen giếng ngọc ” ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quí khác thường của hoa sen và tỏ rõ chí hướng tài năng của ông.

C.Vì bông hoa sen là loại hoa có màu sắc rất đẹp và được nhiều người trồng trọt.

D.Vì hoa sen là loại hoa mà được nhiều người yêu thích và trồng trọt.
Câu 6: M2 ( 0,5đ ) Vì sao Mạc Đĩnh Chi được gọi là “ Lưỡng quốc Trạng nguyên ” ?

A.  Vì Mạc Đĩnh Chi là Trạng Nguyên của nước ta.

B. Vì ông được vua của hai nước phong tặng danh hiệu Trạng nguyên.

C. Vì Mạc Đĩnh Chi là người học giỏi nhất.

D. Vì ông được mọi người kính trọng.

Câu 7: M3 ( 1đ ) Câu “ Mạc Đĩnh Chi người đen đủi, xấu xí. ” là câu: 

A. Câu khiến                                              B. Câu kể Ai làm gì?
          C. Câu kể Ai là gì?                                     D. Câu kể Ai thế nào?
Câu 8: M3 ( 1đ ) Em học tập ở  nhân vật Mạc Đĩnh Chi đức tính gì? 

A. Chăm chỉ, miệt mài                                  B. Chăm chỉ, siêng năng                                  
C.  Miệt mài, siêng năng                               D. Nhanh nhẹn, siêng năng  
b. Trả lời câu hỏi                                

Câu 9: M2 ( 1đ ) Trạng ngữ chỉ thời gian trong câu: “ Kì thi năm ấy, Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu nhưng vua thấy ông mặt mũi xấu xí, người bé loắt choắt, lại là con thường dân, toan không cho đỗ. ” là:…………………..
Câu 10: M4 ( 1đ ) Em hãy nêu nội dung chính của bài văn trên. 
Nêu mới đạt mức 3

VD: Qua câu chuyện trên, em học tập được những đức tính gì ở Mạc Đĩnh Chi?

……………………………………………………………………………

II. PHẦN VIẾT:    10 điểm
1. Chính tả :  Nghe - viết : 3 điểm
Hoa tóc tiên

 Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét. Mọc um tùm với nhau là những thứ quen thuộc: Xương rồng, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt và cây hoa hồng lúc nào cũng bừng lên bông hoa rực rỡ. Đặc biệt là bốn viền xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế.

2. Tập làm văn: 7 điểm
Đề bài :  Em hãy tả một con vật mà em yêu thích.                                                                                                    
B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT : 

I. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: ( 10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: 3 điểm

- HS đọc một đoạn văn.

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
+Đọc đúng tiếng, đúng từ

+Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu

+Tốc độ đọc khoảng 90 tiếng / phút. 

+Đọc diễn cảm.

- Nếu học sinh không đạt được đủ các yêu cầu trên thì tùy vào mức độ đạt mà GV cho điểm thích hợp (Tránh cho điểm 0)
Cách cho điểm:

- Đọc to, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu khoảng 90 tiếng / phút. , giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu(không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2. Đọc thầm và làm bài tập:( 7 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	A
	B
	D
	B
	B
	D
	A


Câu 9:  ( 1đ )  Học tập được  đức tính chăm chỉ, miệt mài: Đáp Án sai vì hỏi “Trạng ngữ chỉ thời gian”?
Câu 10: ( 1đ ) Mạc Đỉnh Chi là người có tài, có đức hết lòng vì đất nước được nhân dân ta ngưỡng mộ, tôn xưng là: Lưỡng quốc Trạng nguyên ( Trạng nguyên hai nước).
II. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn (viết đoạn, bài): ( 10 điểm)           

 1. Chính tả (nghe - viết): (3 điểm) 

   - Bài viết rõ ràng, chữ viết đẹp, đúng mẫu, không mắc lỗi chính tả: 3 điểm

   - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh điệu, không viết hoa theo quy định ): trừ 0,15 điểm. (Những lỗi sai giống nhau hoàn toàn chỉ trừ một lần điểm).
     - Nếu chữ viết không rõ ràng, khoảng cách, kiểu chữ không đúng, trình bày chưa đẹp trừ toàn bài 0,5 điểm.

2. Tập làm văn: (7 điểm)
- Viết được bài văn có bố cục rõ ràng:

Phần mở bài : ( 1 điểm )
- Giới thiệu được con vật cần tả.

Phần thân bài : (3,5 điểm )
- Tả hình dáng loài vật cần tả.( 2 điểm)

- Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật ( 1,5 điểm)

Phần kết bài: ( 1 điểm )
- Nêu được tình cảm của mình với con vật ( 1 điểm )

Về ngữ pháp, cách trình bày, dùng từ ( 1,5 điểm)
- Chữ viết đẹp, đúng chính tả; trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết( 0,5 điểm)

- Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. ( 0,5 điểm )

- Bài viết có sự sáng tạo: có sử dụng từ láy hoặc các biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, có cảm xúc, ý văn rõ ràng, sinh động… ( 0,5 điểm)


                                                                                     EaSiên, ngày 07/05/2021                                                                     
Duyệt KT                                                                       GV ra đề

Hoàng Việt Dũng                                                  Trần Phương Đông
                                          Duyệt BGH

MA TRẬN ĐỀ TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II LỚP 4A2

NH 2020 – 2021
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu


	2
	
	2
	1
	1
	
	
	1
	6

	
	
	Câu số


	1,2
	
	5,6
	9
	8
	
	
	10
	

	
	
	Số điểm


	1
	
	1,0
	1
	1
	
	
	1
	4 ,5

	2
	Kiến thức tiếng việt
	Số câu


	2
	
	
	
	1
	
	
	
	4

	
	
	Câu số


	3,4
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	Số điểm


	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2,5

	Tổng số câu


	4
	0
	2
	1
	2
	0
	0
	1
	10

	Tổng số điểm


	2
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	1
	7


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU   
                 LỚP 4A2
      ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ

                                     LỚP 4A2 - NĂM HỌC 2020 – 2021

A. ĐỀ
PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 1, câu 2.

Câu 1: M1 ( 1điểm ) Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc.          
B. Để bảo vệ dân.

C. Để bảo vệ trật tự xã hội.                           

D. Để bảo vệ quyền lợi của vua.

Câu 2: M1 ( 0,5 điểm ) Ngày thành lập Thị xã Buôn Hồ là ngày:

A. 23/12/2005                                      C. 23/12/2007

B. 23/12/2006                                      D. 23/12/2008
Câu 3: M2 ( 1 điểm ) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

	A
	
	B

	‘Chiếu khuyến nông”
	 
	Phát triển giáo dục

	Mở cửa biển, mở cửa biên giới
	 
	Phát triển nông nghiệp

	“Chiếu lập học"
	 
	Phát triển kinh tế


Câu 4: M3 ( 1 điểm )  Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

Câu 5: M4 ( 1,5 điểm )  Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?
Mức 4 chưa phù hợp.

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm).
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 1, câu 2.

Câu 1: M1 ( 1 điểm )  Quần đảo Hoàng sa và Trường Sa thuộc:

A. Vùng biển phía Bắc.              B. Vùng biển phía Nam.

C. Vùng biển miền Trung.           D. Vùng biển đảo Phú Quốc.
Câu 2: M1 ( 0,5 điểm ) Một số cây trồng chính ở khu vực em sinh sống là:

A. Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu          B. Hoa lan, hoa huệ, hoa nhài

C. Măng, tre, nứa, lồ ô                          D. Hoa hồng, hoa cẩm chướng, lay ơn 
Câu 3: M2 ( 1 điểm )  Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp:

(sông; tấp nập; xuồng ghe; rau quả, thịt cá, quần áo; các chợ nổi)

Chợ nổi thường họp ở những đoạn………...........thuận tiện cho việc gặp gỡ của…………………Việc mua bán ở…………........diễn ra…………....... các loại hàng hóa bán ở chợ là……………………………
Câu 4: M3 ( 1 điểm ) Vì sao ở duyên hải miền Trung khí hậu lại có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam?

Câu 5: M4 ( 1,5 điểm )  Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch?
Mức 4 chưa phù hợp.

B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 
PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm).
Câu 1 (1 điểm) Khoanh vào ý A

Câu 2 (1 điểm) Khoanh vào ý D
Câu 3 (1 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

Đáp án đúng là:

[image: image24.jpg]A B
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Câu 4 (1 điểm) Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc tiến vào Thăng Long để lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn đất nước.

Câu 5 (1,5 điểm) Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh là:

Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng cơ hội đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802 triều đại Tây Sơn bị lật đỗ. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế).

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm).
Câu 1 (1 điểm) Khoanh vào ý C
Câu 2 (1 điểm) Khoanh vào ý A
Câu 3 (1 điểm)

Thứ tự điền đúng là:

sông; xuồng, ghe; các chợ nổi; tấp nập; rau quả, thịt cá, quần áo

Câu 4 (1 điểm) Vì dãy núi Bạch Mã (nằm giữa Huế và Đà Nẵng), kéo dài ra biển tạo thành bức tường chắn gió mùa Đông Bắc thổi đến, làm cho từ phía nam của dẫy núi này không có mùa đông.

Câu 5 (1,5 điểm) Huế được gọi là thành phố du lịch vì Huế có nhiều cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhiều công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao. Huế được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
                                                                                   EaSiên, ngày 07/5/2021                                                                     

Duyệt BGH                                                                        GV ra đề

                                                                                            Trần Phương Đông
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I lớp 4A2 – Môn Lịch sử - Địa lí
	Mạch nội dung
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (khoảng từ năm 700 TCN đến năm 179 TCN)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	4
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	
	2,5

	6. Lịch sử địa phương
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	7. Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.Đồng bằng Duyên hải Miền Trung
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	7. 
	Câu số
	
	
	
	
	
	4
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	
	2,5

	9. Tây Nguyên
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.Đồng bằng 
Nam Bộ
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	a. 
	Câu số
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	11. Đảo và quần đảo
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	12. Địa lí địa phương
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	1
	
	
	2
	
	2
	5
	5

	
	Số điểm
	3
	1
	1
	
	
	2
	
	3
	4
	6


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU   
                 LỚP 4A2
      ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC

                                     LỚP 4A2 - NĂM HỌC 2020 – 2021
A. ĐỀ 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất ở các câu sau:
Câu 1: (1đ) Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào? (M1)

A. Gây mất ngủ 

B. Điếc lỗ tai

C. Gây mất ngủ, đau đầu, có hại cho tai, suy nhược thần kinh

D. Chỉ ảnh hưởng đến trẻ em và người già.

Câu 2: ( 1đ) Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? (M1)

A. Kính 

B. Quyển vở 

C. Túi ni lông trắng 

D. Nước

Câu 3: ( 1 đ) Thực vật cần gì để sống: (M1)

A. Ánh sáng 

B. Không khí

C. Nước, chất khoáng 

D. Ánh sáng, không khí, nước và chất khoáng.

Câu 4: ( 1 đ) Điền các từ động vật, thực vật, con người, mặt trời vào chỗ chấm cho phù hợp. (M2)

Ánh sáng ................................ đem lại sự sống cho..................................... Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho...........................và..................

Câu 5 (1đ): Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ? (M2)

A. Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ.

B. Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay ta nhiều hơn gỗ.

C. Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền cho gỗ. Vì vậy, ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng.

D. Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh nên chạm tay vào vật bằng đồng khi trời rét ta có cảm giác lạnh hơn.

Câu 6: ( 1đ) Quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào? (M2)

A. Buổi sáng 

B. Buổi trưa 

C. Buổi chiều

D. Buổi tối

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào sau mỗi ý: (M3)

Con người làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời.

Nhiệt độ chỉ ảnh hưởng đến sự sinh sản của động vật.

Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước, ánh sáng khác nhau.

Chỉ có động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng.

Câu 8: (1đ)  Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ ... để hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật. (M3)
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Câu 9: (1đ) Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn từ các loài vật sau: Vi khuẩn, cỏ, thỏ, cáo. (M3)
Câu 10: (1đ)  Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? Ý này không phù hợp mức 4. Ở gia đình và địa phương em cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch? (M4) 
B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA HỌC:
	Câu
	1
	2
	3
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	D

	Điểm
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ


Câu 4: ( 1 đ )Ánh sáng mặt trời đem lại sự sống cho thực vật. Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người.
Câu 7: ( 1 đ )
Thứ tự điền: S - S - Đ – S
Câu 8: ( 1 đ )
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Câu 9: ( 1 đ )
Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn từ các loài vật sau: Vi khuẩn, cỏ, thỏ, cáo.
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Câu 10: ( 1 đ )
- Khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn,.......là những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm.

- Biện pháp bảo vệ bầu không khí trong sạch: thu gom và xử lý phân, rác hợp lý, giảm bụi khói xe, bếp đun, bảo vệ rừng, trồng nhiều cây xanh…

- Trồng nhiều cây xanh quanh nhà, trường học, khu vui chơi công cộng của địa phương. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi qui định.

                                                                                   EaSiên, ngày 07/5/2021                                                                     

Duyệt BGH                                                                       GV ra đề

                                                                                        Trần Phương Đông

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4a2
	Mạch
KT,KN
 
	Số câu
Số điểm
Câu số
	M1
	M2
	M3
	M4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	 

1. Không khí
	 Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	 

2. Âm thanh
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

3. Ánh sáng
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

4. Nhiệt
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	

	5. Trao đổi chất ở thực vật
 

 
	Câu số
	3
	
	6
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	
	

	6. Trao đổi chất ở động vật
 
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	 

7. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
 
	Câu số
	
	
	
	4
	
	7
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	

	 

Tổng
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	3
	
	2
	1
	
	3
	
	1
	
	

	 
	Số điểm
	3.0
	 
	2.0
	 1.0
	
	3.0
	 
	1.0
	5.0
	5.0


56 tuổi
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